TÓM TẮT

      NGUYỄN VĂN KHOA, “Điều tra sâu hại, thiên địch và ảnh hưởng của một số nông dược đến rệp mềm hại cải bẹ xanh ở huyện Cái Nước – tỉnh Cà Mau” được tiến hành tại huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau), trong thời gian từ 01/11/2008 - 30/03/2009.

Giáo viên hướng dẫn:

TS. TRẦN THỊ THIÊN AN

Kết quả thu được:


1. Qua kết quả điều tra trong thời gian từ tháng 11/2008 – 03/2009 tại huyện Cái Nước - tỉnh Cà Mau, ghi nhận trên cây cải bẹ xanh có 6 loài sâu hại (sâu tơ, sâu khoang, rệp mềm, sâu đục nõn, bọ nhảy sọc vỏ lạc, châu chấu) và 5 loài thiên địch của rệp mềm (nhện Lycosa sp., bọ rùa 6 chấm, ruồi ăn rệp, bọ ba khoang, ong ký sinh).


2. Qua kết quả điều tra mật số sâu hại và thiên địch, nhóm sâu hại, mật số rệp mềm cao nhất, mật số sâu đục nõn thấp nhất. Nhóm thiên địch, mật số ruồi ăn rệp cao nhất, mật số ong ký sinh thấp nhất.


3. Sau 14 ngày xử lý thuốc, thuốc Supracide 40EC có hiệu lực trừ rệp Brevicoryne Brassicae L cao (100%), tiếp theo là thuốc Vibamec 1,8EC (65,96%), thấp nhất là thuốc Green 0,3EC (7,4%).


4. Sau 14 ngày xử lý thuốc thí nghiệm đến sâu non ruồi ăn rệp Ischiodon scutellaris so với đối chứng, thuốc Supracide 40EC giảm 100%, thuốc Vibamec 1,8EC giảm 55,88%, thuốc Green 0,3EC giảm 82,35%. 


5. Sau 14 ngày xử lý thuốc thí nghiệm đến bọ rùa ăn rệp Menochilus sexmaculatus so với đối chứng, thuốc Supracide 40EC giảm 96,55%, thuốc Vibamec 1,8EC giảm 86,21%, thuốc Green 0,3EC giảm 75,86%.  


6. Trong 4 nghiệm thức thí nghiệm, năng suất thực tế cao nhất ở nghiệm thức Supracide 40EC và thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng. năng suất thương phẩm cao nhất ở nghiệm thức Supracide 40EC và thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng.

